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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA – KHÓA 19T4
 

Môn thi: HÓA HỌC
                    Ngày thi : _____/   / 2022
                    Thời gian thi :  120 phút ( không kể thời gian phát đề )     
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	1, 3Fe   +     2O2    →  Fe3O4      
	0,5

	
	2, Fe3O4+10HNO3 đặc nóng  →   3Fe(NO3)3  +  1NO2   +  5H2O 

	0,5

	
	3, 2Fe(NO3)3→ Fe2O3+ 6NO2 + 1,5O2
	0,5

	
	4,  Fe2O3+6HNO3 đặc nóng  →   2Fe(NO3)3  +  3H2O
	0,5

	Câu 2

(2 điểm)
	1, Fe    +   Cu(NO3)2   →  Fe(NO3)2   +   Cu
	0,5

	
	2, Fe    +   NaNO3   →  không phản ứng                  
	0,5

	
	3, Fe    +   2Fe(NO3)3   →  3Fe(NO3)2   
	0,5

	
	4, Fe   +    KNO3     → không phản ứng                  
	0,5

	Câu 3

(2 điểm)
	a. Hiện tượng: xuất hiện kết tủa keo trắng , sau đó kết tủa tan
	0,5

	
	Phương trình:  3KOH  +  Al(NO3)3  →   Al(OH)3   +   3KNO3
                        Al(OH)3   +   KOH   →   KAlO2  +  2H2O   
	0,5

	
	b. Hiện tượng: xuất hiện kết tủa keo trắng không tan 
	0,5

	
	Phương trình:  3NaAlO2+6H2O +Al(NO3)3→ 4Al(OH)3  + 3NaNO3
	0,5

	Câu 4
(2 điểm)
	R +  4HNO3 đặc nóng  →   R(NO3)2  +  2NO2   +  3H2O 

0,05
             
       0,05            0,1
n NO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

a) M (R)  = 64 gam/mol → R là Cu
b) m Cu(NO3)2 = 0,05. 188 = 9,4 gam
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 5
(2 điểm)

	3Ag +  4HNO3  loãng  →   3AgNO3  +  NO   +  2H2O 
 x
              
        x                 x/3

3Cu +  8HNO3 loãng   →  3Cu(NO3)2  +  2NO   +  4H2O 

 y
                 
          y                    2/3y
n NO = 15,2/22,4 = 0,2 mol

Ta có :      1/3x  + 2/3y    = 0,2
             108x    +  64y  = 26,8



x =  0,1 ; y =  0,25--------------------------------------------------
a) mAg  =  10,8 gam ;  mCu = 16 gam  

        % m Ag = 40,29% ; % mCu = 59,71%

b) m muối = mAgNO3  +  mCu(NO3)2     

         m muối = 0,1.170 +  0,25.188 = 64 gam 
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
ĐỀ SỐ: 01








PAGE  
Trang số 1 / Tổng số 2 trang


